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Câu 1: Đặt câu hỏi để tìm CN, VN của các câu sau đây 

a. Thầy Thành đã bước vào lớp.  

b. Bức tranh Đông Hồ treo trên tường rất đẹp.  

c. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.  

(Tô Hoài) 
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Câu 2:  Đặt câu hỏi để tìm vị ngữ cho câu sau 

a. Cả lớp đang chăm chú nghe cô giảng bài.  

b. Nam, Hải và Lan vừa là một nhóm học tập, vừa là bạn thân của nhau.  

c. Nhà Rông là linh hồn của bản làng Tây Nguyên.  

Câu 3: Câu nào trong đoạn trích dưới đây là một cụm C – V chính?  

a. Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn – ga, con sông Vôn – ga đi 

ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.  

(I. Ê – ren – bua)  

b. Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. 

Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. 

Khoảng ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền 
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đơn thì giắt trên lưng quần. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới 

chợ thì vừa hết, trời cũng sáng tỏ.  

(Hồi kí của bà Nguyễn Thị Định, dẫn theo Tiếng Việt 5, tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr 

126 – 127)  
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